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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 20 

GRADE 5 

 

I. Khoanh tròn vào một từ khác loại so với các từ còn lại. 

1. cold    cool        dry sun 

2. souvernir kind   bike picture 

3 . Singaporean   Chinese      Island English 

4. train museum    circus airport 

5. cooker footballer      farmer singer 

 

II.Hoàn thành các câu sau dựa vào ngữ cảnh, tranh và các từ cho phía dưới. 

 

0.The people work in a field, grow vegetables and raise pigs. a farmer 

1. I learn to sing songs in during this lesson. ______ 

2. It’s hot and sunny in this season. _______ 

3. There are many caves here.__________ 

III. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.  
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a.Peter/a/ shouldn’t/stomachache,/ has got/ cold/ drink/ water./so/ he 

               => Peter has got a stomachache, so he shouldn’t drink cold water.  

   

b. use/ must/ to/ zebra crossing/ the street/. / We/ the/ cross/ 

               => …………………………………………………………………......... 

                      

c. takes/ two hours/ about/ to get/ their hometown /. / It / them 

             =>…………………………………………………………………............ 

 

   

d. next to/ the post office /. / The/ is/ cinema 

    => ……………………………………………………………………....... 

 

e. They/ cross/ a / never/ busy street/./ 

    => ………………………………………………………………………. 

IV. Nghe và khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1.Nga went to see her grandparents by _____________. 

a. coach b. bus   c. motorbike 

2.Linda went to her hometown by _________________. 

a. train b. plane   c. coach 
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3. Linh went to her home village by ________________. 

a. train b. ship   c. motorbike 

a. 4. Mai went to her hometown by ___________________. 

boat b. taxi   c. plane 

 

V.  Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.  

1. .....................................................................................................................? 

We studied English at school. 

2. .....................................................................................................................? 

No, my brother was at Lan’s birthday party last night. 

3. .....................................................................................................................? 

Linh shouldn’t go to school today because she has a fever 

 

VI. Tìm ra các chỉ  các bộ phận trên cơ thể chúng ta. 

F O O T B O N E S V R Z 

S R H B D H E A R T G I 

E Z A S K I N Q H F N N 

Y X N U E L D C A L N T 

E P D B E V C X Z E N E 

B R S R T S F M N G G S 

A S D A H K J H Q W E T 

L S K I N I Z T V C X I 

L B V N X N L E J H G N 

A F D G K C Q E E R T E 

N A L E G R T T U I O P 

M S G D H U J H K M M V 
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